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         1. Đại học Quản trị kinh doanh (52340101)
1 218-VT-HB PHÙNG THỊ THỂ 25/08/1995 NỮ 2 A00 36.50 0.50 37.00 52340101

1 206-VT-HB DƯƠNG HẢI ĐĂNG 06/08/1998 NAM 2 B00 40.90 0.50 41.40 52340201
2 211-VT-HB LẠI THU THƯƠNG 28/09/1999 NỮ 2 D01 42.50 0.50 43.00 52340201
3 221-VT-HB ĐỖ THỊ TUYẾT TRINH 19/03/1999 NỮ 1 A00 44.30 1.50 45.80 52340201

1 220-VT-HB TRẦN THỊ PHƯƠNG HỒNG 08/08/1999 NỮ 1 A00 40.00 1.50 41.50 52340301
2 202-VT-HB BÙI HOÀNG NGỌC LINH 12/10/1999 NỮ 1 A00 43.50 1.50 45.00 52340301

1 207-VT-HB TẠ DUY HƯNG 15/04/1999 NAM 2 A00 43.40 0.50 43.90 52510201

1 204-VT-HB ĐÀO TIẾN MẠNH 16/07/1999 NAM 1 A00 40.80 1.50 42.30 52510301

1 216-VT-HB TRẦN TÀI THU 16/02/1999 NAM 1 A00 41.10 1.50 42.60 52640101

1 213-VT-HB NGUYỄN THỊ LAN ANH 30/07/1999 NỮ 2 D15 41.40 0.50 41.90 52220201

1 217-VT-HB HOÀNG THỊ HẢI ANH 15/09/1999 NỮ 2 D15 41.40 0.50 41.90 52220204
2 205-VT-HB HÁN THÀNH ĐẠT 10/09/1999 NAM 1 D01 43.80 1.50 45.30 52220204
3 208-VT-HB NGUYỄN THANH HUYỀN 06/06/1999 NỮ 2 D15 41.90 0.50 42.40 52220204
4 210-VT-HB NGÔ HOÀNG LONG 26/06/1999 NAM 1 D01 38.80 1.50 40.30 52220204
5 203-VT-HB NGUYỄN TRÀ MY 14/02/1999 NỮ 1 D01 44.40 1.50 45.90 52220204
6 209-VT-HB NGUYỄN VĂN NAM 08/09/1999 NAM 2 D14 39.50 0.50 40.00 52220204

Danh sách gồm  16 thí sinh.

         6. Đại học Thú y (52640101)

         Ấn định danh sách ngành đại học Thú y có 01 thí sinh.
         7. Đại học Ngôn ngữ Anh (52220201)

         Ấn định danh sách ngành đại học Ngôn ngữ Anh có 01 thí sinh.
         8. Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc (52220204)

         Ấn định danh sách ngành đại học Ngôn ngữ Trung Quốc có 06 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử có 01 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành đại học Quản trị kinh doanh có 01 thí sinh.
         2. Đại học Tài chính - Ngân hàng (52340201)

         Ấn định danh sách ngành đại học Tài chính - Ngân hàng có 03 thí sinh
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         3. Đại học Kế toán (52340301)

         Ấn định danh sách ngành đại học Kế toán có 02 thí sinh
         4. Đại học Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

         Ấn định danh sách ngành đại học Công nghệ kỹ thuật Cơ khí có 01 thí sinh.
         5. Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử (52510301)
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